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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA DINH Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI TIẾT
KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 6 "BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT

TRIỂN DU LỊCH CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2026"
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ba Dinh)

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Định mức Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng) Ghi chú 

Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Hrê: 02 lớp Chiêng ba và 01 lớp Ta lêu, Ca chôi; 20 học viên/lớp

I Chi thù lao người truyền dạy

1
Chi thù lao nghệ nhân ưu tú dạy Chiêng ba –
Nghệ nhân Phạm Văn Sây
(01 người × 4 ngày × 02 lớp)

Người/ngày 8 2.000.000 16.000.000

2
Chi thù lao người thực hành, hướng dẫn truyền
dạy Ta lêu và Ca chôi – Nhạc sĩ Phạm Minh Đát
(01 người × 04 ngày × 01 lớp)

Người/ngày 4 3.000.000 12.000.000

II Chi tổ chức Hội nghị khai mạc và bế mạc lớp
dạy văn hóa phi vật thể

1 Chi in phông, trang trí phục vụ khai mạc, bế mạc
(01 phông/lần × 02 lần) Lần 2 550.000 1.100.000

2 Chi giải khát giữa giờ khai mạc, bế mạc chung
cho 03 lớp (20 đại biểu/buổi × 02 buổi)

Người/buổi 40 50.000 20.000 800.000

III Chi phục vụ hoạt động truyền dạy

1
Thuê bổ sung trang phục, thiết bị, dụng cụ, đạo
cụ, nhạc cụ phục vụ truyền dạy Lớp 3 300.000 900.000



2
2 In giấy chứng nhận

(20 học viên/lớp × 03 lớp)
Cái 60 10.000 600.000

3 Chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên
(20 học viên/lớp × 03 lớp × 04 ngày)

Người/ngày/lớ
p

240 150.000 125.000 30.000.000

4 Chi giải khát giữa giờ phục vụ lớp học
(20 học viên/lớp × 03 lớp × 04 ngày)

Người/ngày 240 100.000 40.000 9.600.000

Tổng cộng 71.000.000

(Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu đồng).
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